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Hướng dẫn quản lý ngân sách Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách

nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; thực hiện Chỉ thị số 207/CT ngày 30-7-

1990 và Chỉ thị số 287/CT ngày 4-8-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ

tướng Chính phủ); Chỉ thị số 132/TTg ngày 27-3-1993 của Thủ tướng Chính phủ về tăng

cường quản lý ngân sách Nhà nước và Quyết định số 60-TTg ngày 8-2-1994 của Thủ tướng

Chính phủ về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

năm 1994; Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và đào tạo hướng dẫn quản lý ngân sách giáo dục và

đào tạo như sau.

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bộ Giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

trong việc xây dựng, tổng hợp và dự kiến phân phối ngân sách toàn ngành. Bộ Tài chính và

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước căn cứ vào các đề xuất của Bộ giáo dục và Đào tạo xem xét, cân

đối ngân sách trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

2. Bộ giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý và điều hành ngân sách được giao bao gồm ngân

sách của các đơn vị trực thuộc, ngân sách đào tạo bồi dưỡng sau đại học và ngân sách chi cho

các chương trình mục tiêu Giáo dục - Đào tạo.

Sở giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành ngân sách giáo dục -

đào tạo kể cả ngân sách các chương trình mục tiêu do địa phương thực hiện trên địa bàn tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là tỉnh).
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3. Ngành Tài chính, thông qua hệ thống Kho bạc bảo đảm việc cấp phát kinh phí giáo dục -

đào tạo kịp thời, đầy đủ theo đúng nội dung, tiến độ và mục lục ngân sách Nhà nước.

4. Các cơ sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm báo cáo quyết toán ngân sách giáo dục - Đào

tạo chính xác, đầy đủ và đúng tiến độ.

5. Cơ quan tài chính các cấp phối hợp với cơ quan quản lý Giáo dục - Đào tạo các cấp kiểm

tra việc chi tiêu, sử dụng ngân sách Giáo dục - Đào tạo để bảo đảm đúng mục đích, đúng các

chế độ tài chính hiện hành.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Công tác lập kế hoạch.

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Chính phủ (hoặc cơ quan tổng hợp được

Chính phủ uỷ quyền), Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và Uỷ ban

kế hoạch Nhà nước lập kế hoạch thu, chi ngân sách giáo dục và đào tạo toàn ngành; Dự kiến

phân bổ các chỉ tiêu đó cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ (dưới đây gọi là Bộ chủ quản) và các

tỉnh gửi Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để thống nhất trình Chính phủ xem xét,

trình Quốc hội quyết định. Công việc đó được thực hiện theo trình tự sau:

a) Các trường, các cơ sở Giáo dục - Đào tạo do các Bộ, ngành ở Trung ương quản lý lập dự

toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình gửi lên Bộ chủ quản tổng hợp và dự toán thu, chi của

Bộ, đồng thời gửi Bộ giáo dục và Đào tạo để tổng hợp xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách

toàn ngành.

b) Các nhà trẻ, trường mẫu giáo, các trường phổ thông, các cơ sở đào tạo do các sở, ban ngành

ở tỉnh quản lý lập dự toán thu, chi của đơn vị mình gửi Sở chủ quản đồng thời gửi Sở giáo dục

- Đào tạo và Sở Tài chính - Vật giá. Dự toán thu, chi được lập theo mục lục Ngân sách Nhà

nước hiện hành.

Sở giáo dục - Đào tạo có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Uỷ ban

Kế hoạch Nhà nước xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách giáo dục - đào tạo trong tỉnh gửi Sở

Tài chính - Vật giá và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tỉnh tổng hợp vào kế hoạch Nhà nước về

thu, chi ngân sách của tỉnh. Sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở giáo dục - Đào

tạo gửi kế hoạch này lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp xây dựng kế hoạch ngân sách

toàn ngành.



c) Đối với các chương trình mục tiêu, Sở Giáo dục - Đào tạo lập kế hoạch chung và danh mục

các đơn vị thực hiện với nội dung công việc cụ thể cho từng chương trình mục tiêu trên địa

bàn tỉnh, thống nhất với Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt rồi gửi lên

Bộ giáo dục và Đào tạo để xét duyệt và tổng hợp thành kế hoạch chi toàn ngành gửi Bộ Tài

chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

d) Bộ giáo dục và đào tạo căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách Giáo dục - Đào tạo của các

tỉnh và các Bộ chủ quản chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

xem xét tổng hợp vào kế hoạch ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách cho các Bộ, cơ

quan Nhà nước và các địa phương (bao gồm chi thường xuyên và chi chương trình mục tiêu);

Cùng Bộ Tài chính xây dựng định mức chỉ tiêu cho từng cấp học và từng vùng phù hợp với kế

hoạch ngân sách được giao.

2. Điều hành và cấp phát kinh phí.

a) ở Trung ương:

- Căn cứ vào nghị quyết về dự toán ngân sách hàng năm của Quốc hội, Chính phủ (hoặc

Chính phủ uỷ quyền cho Bộ Tài chính) giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước cho các

Bộ, các địa phương. Đồng thời Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tiêu

ngân sách giáo dục - đào tạo của các Bộ, ngành và địa phương. Bộ giáo dục và đào tạo giao kế

hoạch chi ngân sách chính thức cả năm và hàng quý cho từng đơn vị trực thuộc và các đơn vị

đào tạo và bồi dưỡng sau đại học, đồng thời hướng dẫn các Bộ, ngành ở Trung ương và các

địa phương quản lý và sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo có hiệu quả.

- Đối với kinh phí thường xuyên : Bộ Tài chính cấp phát qua hệ thống kho bạc Nhà nước cho

Bộ Giáo dục và Đào tạo để chi cho các cơ sở đào tạo trực thuộc, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng

sau đại học và cấp phát cho các Bộ, cơ quan khác có trường để chi cho các trường thuộc Bộ,

ngành đó.

- Đối với kinh phí dành cho chương trình mục tiêu : Căn cứ vào kế hoạch cả năm, danh mục

các đơn vị với nội dung công việc cụ thể, số vốn được duyệt và quyết định chuẩn chi hàng

quý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phần kinh phí

do các cơ sở trực thuộc Bộ thực hiện, cấp cho các Bộ chủ quản phần kinh phí do các trường,

các cơ sở Đào tạo thuộc Bộ, ngành đó sử dụng, và cấp uỷ quyền qua Sở Tài chính - Vật giá


